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CHỦ ĐỀ
	CẤP ĐỘ TƯ DUY
	CỘNG

	
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG 
	VẬN DỤNG CAO
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân.
	Biết được hôn nhân là gì; biết được các nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở nước ta.
	
	
	Hiểu được tác hại của việc kết hôn sớm
	
	
	
	
	

	Số câu: 3
Số điểm: 2,5
Tỉ lệ: 25%
	Số câu: 2
Số điểm: 1
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 1,5
	
	
	
	
	Số câu: 3
Số điểm: 2,5
Tỉ lệ: 25 %

	2. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
	Biết được quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ lao động
	
	
	Phân biệt được hành vi đúng và sai trong thực hiện quyền và nghĩa vụ lao động
	
	Vận dụng kiến thức xử lí tình huống về vi phạm luật lao động.

	
	
	

	Số câu: 4
Số điểm: 4,5
Tỉ lệ: 45%
	Số câu: 2
Số điểm: 1
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 1,5
	
	Số câu: 1
Số điểm: 2
	
	
	Số câu: 4
Số điểm: 4,5
Tỉ lệ: 45%

	3. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc
	Trình bày được thế nào là bảo vệ Tổ quốc.
	Liệt kê được các biểu hiện thể hiện nội dung nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc
	
	
	
	
	
	Thể hiện quan điểm cá nhân về việc làm thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc
	

	Số câu: 4
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 30%
	Số câu: 2
Số điểm:1
	Số câu: 1
Số điểm:1
	
	
	
	
	
	Số câu: 1
Số điểm:1
	Số câu: 4
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 30%

	Tổng số câu: 11
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	Tổng số điểm: 10
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	Tỉ lệ: 100%
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MÔN :  GDCD  9
Thời gian làm bài: 45  phút  (không kể thời gian giao đề)




I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm)
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất:
Câu 1 (0,5điểm). Nam, nữ không đăng kí kết hôn mà chung sống với nhau như vợ chồng thì
A. vẫn được pháp luật công nhận là vợ chồng.                        
B. vẫn được coi là vợ chồng và được pháp luật bảo vệ .     
C. không được pháp luật công nhận là vợ chồng.                                
D. sẽ bị đặt ra ngoài vòng pháp luật.  
Câu 2 (0,5điểm). Đối với những công dân Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam thì việc đăng kí kết hôn sẽ được tiến hành tại 
A. tòa án nhân dân các huyện, thành phố.                                    
B. viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố.
C. cơ quan công an nơi cư trú của một trong hai bên kết hôn.                                            
D. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của một trong hai bên kết hôn.
Câu 3 (0,5điểm) Nhà nước có trách nhiệm đối với quyền và nghĩa vụ lao động của công dân bằng cách nào trong những cách sau?
A. Tạo ra nhiều việc làm bằng mọi cách.
B. Cấm các tổ chức nước ngoài vào Việt Nam kinh doanh.
C. Tổ chức các trung tâm tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên.
D. Ngăn chặn các hoạt động của trung tâm môi giới, xuất khẩu lao động ra nước ngoài.
Câu 4 (0,5điểm). Trong các quyền sau, quyền nào là quyền lao động của công dân?
A. Quyền tự do ngôn luận.
B. Quyền được thành lập công ty.
C. Quyền sử dụng đất.
D. Quyền khiếu nại, tố cáo.
Câu 5 (0,5điểm). Đối với mỗi công dân thì nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc phải được thực hiện
A. khi Tổ quốc thực sự lâm nguy.
B. khi Tổ quốc bị xâm lăng.
C. khi nổ ra chiến tranh.
D. cả trong thời bình và thời chiến.
Câu 6 (0,5điểm). Biện pháp huy động mọi nguồn lực của đất nước để bảo vệ Tổ quốc là 
A. tổng động viên.
B. quốc phòng toàn dân.
C. chiến tranh nhân dân. 
D. chiến tranh toàn diện.

II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 7 ĐIỂM)
Câu 7 (1 điểm). Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc bao gồm những nội dung gì? Em hãy cho mỗi nội dung một ví dụ làm rõ?
Câu 8 (1,5 điểm). Hiện nay nạn tảo hôn vẫn còn phổ biến ở các dân tộc thiểu số, cái “lí’ mà họ đưa ra để bảo vệ cho tình trạng này đó là “ phong tục đã duy trì bao đời nay như con suối bao năm qua vẫn chảy...”Em có ý kiến như thế nào về vấn đề này?
 Câu 9 (1,5 điểm). Có ý kiến cho rằng: “Trẻ em dưới 15 tuổi là chưa đủ tuổi thành niên nên chưa có nghĩa vụ lao động”. Em có đồng ý với ý kiến trên không? Vì sao?
Câu 10 (1 điểm). Anh H 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, trong lúc chờ tìm việc làm, anh có giấy gọi nhập ngũ. Anh H không muốn tham gia nghĩa vụ quân sự, đang chần chừ thì có người bạn gợi ý H nên học thêm một bằng đại học nữa thì sẽ được miễn tham gia nghĩa vụ quân sự. 
Em hãy nhận xét về thái độ của anh H và lời gợi ý của bạn anh H?
Câu 11 (2 điểm). Bài tập tình huống: Ông A là chủ một cơ sở kinh doanh, đã thuê một số người lao động vào làm tại cơ sở của mình. Trong số lao động làm thuê tại cơ sở của ông A, có em Nguyễn Hào Anh 14 tuổi. Hào Anh bị ông A hành hạ trong một thời gian dài. Mỗi khi thấy em làm việc gì không vừa ý, ông A thường đánh đập em rất tàn nhẫn. Sau nhiều lần bị đánh đập, hành hạ em đã bị gãy răng, sứt môi và tỉ lệ thương tật trên cơ thể là 65%.
Câu hỏi: a/ Trong trường hợp trên, ông A đã vi phạm các quy định nào của pháp luật lao động?
b/ Theo em. Ông A có thể bị khởi tố bởi những tội danh nào?
	
	 

..................................HẾT........................
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HƯỚNG DẪN CHẤM
Hướng dẫn chấm gồm có:  01  trang
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 3 ĐIỂM
	Đáp án
	1C
	2D
	3C
	4B
	5D
	6B

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5



II. PHẦN TỰ LUẬN: 7 ĐIỂM
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 7
(1 điểm)
	Bảo vệ Tổ quốc bao gồm việc xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân; thực hiện nghĩa vụ quân sự; thực hiện chính sách hậu phương quân đội và bảo vệ trật tự an ninh xã hội.
- Học sinh nêu đúng các ví dụ làm rõ cho mỗi nội dung
	- 0,5 điểm


- 0,5 điểm

	Câu 8
(1,5 điểm)
	Học sinh cơ bản trả lời được các ý: Tảo hôn là một hủ tục cần xóa bỏ vì lấy vợ lấy chồng sớm sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của mẹ và con, ảnh hưởng đến nòi giống; cản trở quá trình học tập; ảnh hưởng đến tương lai sau này; sẽ là gánh nặng cho gia đình và xã hội. Hiện tượng tảo hôn là vi phạm pháp luật về hôn nhân, cần tuyên truyền để họ thấy được những hậu quả do tảo hôn gây ra.
	- 1,5 điểm

	Câu 9
(1,5 điểm)
	Học sinh thể hiện: không đồng ý. Vì Trẻ em đưới15 tuổi không phải tham gia lao động để kiếm tiền nuôi sống gia đình nhưng vẫn có bổn phận lao động. Đó là những hình thức lao động của trẻ em như học tập, giúp đỡ gia đình, tham gia lao động ở trường. Điều đó sẽ giúp trẻ em rèn luyện sức khỏe, thói quen lao động ngay từ nhỏ để sau này trở thành người có ích cho xã hội.
	- 1,5 điểm

	Câu 10
( 1 điểm)
	Học sinh bày tỏ thái độ không đồng tình: Anh H đã không thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, trốn tránh. Bạn anh H cũng vậy, không biết động viên khích lệ bạn mình thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng cao quý với Tổ quốc.
	- 1 điểm




	Câu 11 
(2 điểm)
	a/ Ông A đã vi phạm các quy định của pháp luật lao động, bao gồm: không được nhận trẻ em dưới 15 tuổi vào làm việc và không được cưỡng bức, ngược đãi người lao động.
b/ Tội cố ý gây thương tích và tội hành hạ người khác.
	- 1 điểm


- 1 điểm



                                                          ---------HẾT--------


